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THÔNG TƯ

Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc tổng điều tra

do Thủ tướng Chính phủ quyết định

___________________

 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết

và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cuộc tổng điều tra do Thủ tướng Chính phủ

quyết định, cụ thể như sau:

PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Kinh phí để thực hiện cuộc tổng điều tra do Thủ tướng Chính phủ quyết định do

ngân sách trung ương bảo đảm, được giao trong dự toán ngân sách của cơ quan

được giao chủ trì tiến hành cuộc tổng điều tra.

2. Trong phạm vi dự toán chi ngân sách nhà nước về kinh phí tổng điều tra đã được

giao, cơ quan được giao chủ trì thực hiện có trách nhiệm phân bổ kinh phí cho các

đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện, hoặc ký hợp đồng với các đơn vị bên ngoài

để thực hiện.

3. Kết thúc cuộc tổng điều tra, các đơn vị trực thuộc phải thực hiện quyết toán kinh

phí đã sử dụng với cơ quan được giao chủ trì tổng điều tra để tổng hợp quyết toán

với Bộ Tài chính theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành.

4. Cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 theo Quyết

định số 187/2006/QĐ-TTg ngày 15/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng
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các quy định tại Thông tư này.

PHẦN II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. Nội dung chi gồm:

1. Chi điều tra thí điểm, điều tra thử để hoàn thiện phương án, phương pháp, chỉ

tiêu, biểu mẫu điều tra;

2. Chi hội nghị triển khai tổng điều tra;

3. Chi chọn mẫu tổng điều tra;

4. Chi tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành và các chuyên gia;

5. Chi xây dựng phương án, biểu mẫu, quy trình điều tra và các tài liệu hướng dẫn

nghiệp vụ;

6. Chi dịch, biên soạn tài liệu nước ngoài phục vụ cho tổng điều tra (nếu có);

7. Chi tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra;

8. Chi hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng điều tra các cấp;

9. Chi công tác tuyên truyền về tổng điều tra các cấp;

10. Chi in, vận chuyển phiếu điều tra và các tài liệu nghiệp vụ phục vụ cho công tác

tổng điều tra;

11. Chi xây dựng sổ tay nghiệp vụ cho điều tra viên;

12. Chi vẽ sơ đồ địa bàn điều tra ở những địa bàn xét thấy cần thiết do cơ quan

được giao chủ trì thực hiện tổng điều tra xem xét, quyết định (nếu có);

 13. Chi lập danh sách các đơn vị điều tra;

14. Chi trả công thuê phiên dịch tiếng dân tộc và người dẫn đường tại địa bàn điều

tra;

15. Chi công tác phí cho cán bộ trong biên chế tham gia tổng điều tra;

16. Chi trả công thuê điều tra, phúc tra, thu thập số liệu;

17. Chi văn phòng phẩm, đồ dùng thiết yếu trực tiếp phục vụ công tác điều tra cho

điều tra viên;

18. Chi tổng hợp nhanh số liệu cấp huyện, cấp tỉnh;

19. Chi xử lý kết quả tổng điều tra và lập báo cáo kết quả tổng điều tra (bao gồm

kiểm tra, chỉnh sủa, hoàn thiện phiếu điều tra); trong trường hợp cơ quan thực hiện



tổng điều tra có đủ năng lực xây dựng phần mềm để xử lý kết quả tổng điều tra thì

được tự quyết định mức chi nhưng không cao hơn mức thuê ngoài.

20. Chi xây dựng cơ sở dữ liệu, trang Web, xuất bản các sản phẩm điện tử phục vụ

tổng điều tra và xuất bản kết quả điều tra cho đối tượng phải cung cấp;

21. Chi thuê bảo quản phiếu điều tra (nếu có);

22. Chi tổng kết, khen thưởng;

23. Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công tác tổng điều tra.

II. Một số mức chi cụ thể:

Mức chi, chế độ chi cho cuộc tổng điều tra thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính

hiện hành được cấp có thẩm quyền quy định; Thông tư này hướng dẫn thêm một số

mức chi cụ thể như sau:

1. Về chế độ công tác phí, hội nghị phí:

- Đối với cán bộ công chức thuộc các cơ quan trung ương đi công tác, hội nghị tập

huấn phục vụ cho công tác tổng điều tra ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,

mức thanh toán tiền công tác phí và chi tiêu hội nghị thực hiện theo mức quy định

của cơ quan chủ trì thực hiện tổng điều tra cụ thể hóa mức chi quy định của Bộ Tài

chính về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ

quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Đối với cán bộ công chức thuộc các địa phương đi công tác; hội nghị tập huấn phục

vụ cho công tác tổng điều tra thanh toán tiền công tác phí và chi tiêu hội nghị theo

mức quy định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung

ương cụ thể hóa mức chi quy định của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí, chế độ

chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp

công lập.

2. Chi xây dựng phương án tổng điều tra: Mức chi tối đa cho 1 phương án điều tra

(bao gồm đề cương tổng quát đến chi tiết được duyệt) bằng mức chi xây dựng đề

cương chi tiết của đề tài khoa học cấp nhà nước do Liên tịch Bộ Khoa học và Công

nghệ và Bộ Tài chính quy định.


